


 

 

- Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc 

về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế 

hoạch 2022. 

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 

năm 2021. 

- Thông qua phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2021. 

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 

2021 và kế hoạch 2022. 

- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm 

toán để kiểm toán năm 2022. 

- Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ 

Công ty. 

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên 

HĐQT đối với ông Phan Phương Anh và 

bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới 

thay thế. 

- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Đặng 

Phước làm Thành viên HĐQT. 

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022) / Board of Directors (Semi-annual report): 

 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of 

Directors: 

Stt 

No. 

Thành viên 

HĐQT/ Board of 

Directors 

members 

Chức vụ/ Position 

(thành viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT không 

điều hành/ 

Independent member of 

the BoD, Non-executive 

member of the BoD) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/HĐQT độc lập  

The date becoming/ceasing to be the 

member of the Board of Directors 

Ngày bổ nhiệm 

Date of appointment 

Ngày miễn nhiệm 

Date of dismissal 

1. 
Ông/Mr. Nguyễn 

Khánh Linh 
Chủ tịch HĐQT 27/6/2020  

2. 
Ông/Mr. Nguyễn 

Quốc Việt Phó Chủ tịch HĐQT 27/6/2020  

3. 
Ông/Mr. Phan 

Phương Anh Phó Chủ tịch HĐQT 27/6/2020 18/4/2022 

4. 
Ông/Mr. Đặng 

Phước Tú Thành viên HĐQT 18/4/2022  

5. 
Ông/Mr. Lê Văn 

Thiện 
Thành viên HĐQT 22/5/2010  

6. 
Ông/Mr. Phan 

Minh Trung 
Thành viên HĐQT 20/12/2021  



 

 

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: 

Stt 

No. 

Thành 

viên 

HĐQT/ 

Board of 

Director’ 

member 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự/ 

Number of meetings 

attended by Board of 

Directors 

Tỷ lệ tham dự họp/ 

Attendance rate 

Lý do không tham dự 

họp/Reasons for absence 

1. 

Ông/Mr. 

Nguyễn 

Khánh 

Linh 

7 100%  

2. 
Ông/Mr. 

Nguyễn 

Quốc Việt 

7 100%  

3. 
Ông/Mr. 

Đặng 

Phước Tú 

4 57%  

4. 

Ông/Mr. 

Phan 

Phương 

Anh 

3 43%  

5. 
Ông/Mr. 

Lê Văn 

Thiện 

7 100%  

6. 
Ông/Mr. 

Phan Minh 

Trung 

7 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the 

Board of Directors: 

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo 

cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp 

định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị. 

- Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT 

Công ty. 

- Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, 

tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors’ 

subcommittees (if any): 

Không có. 



 

 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022)/ 

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report): 

Stt 

No. 

Số Nghị quyết/ Quyết 

định 

Resolution/Decision 

No. 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1. 01/2022/NQ-HĐQT 11/01/2022 
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo 

cáo tài chính cho năm tài chính 2021. 

2. 02/2022/NQ-HĐQT 25/01/2022 
- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Nhàn, 

giữ vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán 

trưởng Công ty từ ngày 25/01/2022. 

3. 03/2022/NQ-HĐQT 25/01/2022 - Thông qua mức lương gộp cho vị trí Giám đốc 

Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Bà Trần Thị 

Nhàn. 

- Thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức. 

- Thông qua mức lương gộp cho vị trí Tổng 

Giám đốc của Ông Phan Minh Trung. 

4. 04a/2022/NQ-HĐQT 21/01/2022 - Thông qua việc chi trả thưởng hiệu quả kinh 

doanh năm 2021 cho cán bộ nhân viên Công ty. 

5. 04/2022/NQ-HĐQT 28/02/2022 - Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 với ngày tổ chức họp dự 

kiến là ngày 18/04/2022. 

6. 05/2022/NQ-HĐQT 28/03/2022 

- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 

2022. 

- Thông qua Chương trình họp và toàn bộ tài liệu 

họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

- Thông qua nhân sự dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022. 

7. 06/2022/NQ-HĐQT 26/04/2022 
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP 

Xăng dầu Petrolimex. 

8. 07/2022/NQ-HĐQT 24/05/2022 
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Phước Tú, 

Thành viên HĐQT, giữ vị trí Phó Tổng Giám 

đốc Công ty từ ngày 26/05/2022. 

9. 08/2022/NQ-HĐQT 24/05/2022 

- Thông qua việc gia hạn Hợp đồng vay vốn với 

bên cho vay là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 

3 Capital, là tổ chức có liên quan của Thành 

viên HĐQT. 

10. 09/2022/NQ-HĐQT 24/05/2022 
- Thông qua việc gia hạn Hợp đồng vay vốn với 

bên cho vay là Ông Lương Huỳnh Quốc Bảo. 

11. 10/2022/NQ-HĐQT 25/05/2022 
- Thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo tại 

Ngân hàng BIDV. 



 

 

12. 11/2022/NQ-HĐQT 17/06/2022 
- Thông qua việc xử lý công nợ CCL và khoản 

tạm ứng tồn đọng. 

13. 12/2022/NQ-HĐQT 17/06/2022 

- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán các 

Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài 

chính năm 2022. 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2022)/Board of Supervisors (Semi-annual report): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of 

Supervisors:  

Stt 

No. 

Thành viên 

BKS 

Members of 

Board of 

Supervisors 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 

The date becoming/ceasing to 

be the member of the Board of 

Supervisors 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

1. 

Ông/Mr. 

Nguyễn Hoàng 

Giang 

Trưởng ban Bổ nhiệm 27/6/2020 Tiến sĩ Kinh tế 

2. 

Bà/Ms. Trương 

Thị Hồng 

Nhạn 

Thành viên Bổ nhiệm 27/6/2020 
Cử nhân Kế toán kiểm 

toán 

3. 

Ông/Mr. 

Huỳnh Công 

Triết 

Thành viên Bổ nhiệm 23/5/2015 Cử nhân Kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors 

Stt 

No. 

Thành viên 

BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Members of 

Board of 

Supervisors/ 

Audit Committee 

Số buổi họp 

tham dự 

Number of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Attendance 

rate 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự 

họp 

Reasons for absence 

1. 

Ông/Mr. 

Nguyễn Hoàng 

Giang 

1 100% 100%  

2. 
Bà/Ms. Trương 

Thị Hồng Nhạn 
1 100% 100%  

3. 

Ông/Mr. 

Huỳnh Công 

Triết 

1 100% 100%  



 

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising 

Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors: 

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông 

qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát 

xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường 

thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty. 

- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát còn tham gia các 

cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, 

Board of Directors and other managers: 

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, 

Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của 

Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và 

các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors (if any): 

Không có. 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 

No. 

Thành viên Ban điều 

hành/Members of Board 

of Management 

Ngày tháng 

năm sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên 

môn 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 

hành/ 

Date of 

appointment / 

dismissal of 

members of the 

Board of 

Management / 

1. 
Ông/Mr. Phan Minh 

Trung 11/5/1981 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Cử nhân Điện 

tử viễn thông 

Bổ nhiệm 

09/12/2020 

2. Ông/Mr. Đặng Phước Tú 01/5/1980 

Dược sĩ Đại học, Cử 

nhân Quản trị kinh 

doanh 

Bổ nhiệm 

26/05/2022 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 

Name 

Ngày tháng năm 

sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 



 

 

Date of appointment/ 

dismissal 

Trần Thị Nhàn 20/3/1989 Cử nhân Kiểm toán Bổ nhiệm 02/11/2020 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công 

ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board 

of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with 

regulations on corporate governance: 

Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty sẽ 

tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định khi có khóa đào tạo phù hợp. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) và giao 

dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the 

public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company:  

ST

T 

No. 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân Name 

of organiza 

tion/indi 

vidual 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position at 

the 

Company 

(if any) 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH 

No.*, date 

of issue, 

place of 

issue 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Address 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

Time of 

starting 

to be 

affiliated 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối 

quan 

hệ 

liên 

quan 

với 

công 

ty/ 

Relat 

ionship 

with the 

Compa

ny 

1. Nguyễn 

Khánh Linh 

 CT. 

HĐQT 

022761692 H12 60 

Giang Văn 

Minh, 

Phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

27/6/2020    

2. Nguyễn Quốc 

Việt 

 
PCT. 

HĐQT 

023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú 

Mỹ, tổ 5, 

KP1, phường 

Phú Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

27/6/2020 
  

 

3. Đặng Phước 

Tú 

 TV. HĐQT 046080000

330 

C701, CC 

Conic Đông 

Nam Á, 

KDC 13B, 

18/4/2022    



 

 

Nguyễn Văn 

Linh, Bình 

Chánh, 

Tp.HCM 

4. Phan Phương 

Anh 

 PCT. 

HĐQT 

040076000

0080 

Tầng 8, tòa 

nhà MB, số 3 

Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội 

27/6/2020 18/4/2022 Từ nhiệm  

5. Lê Văn Thiện  TV. HĐQT 024146256 32D Nguyễn 

Văn Đậu, 

P.6, Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

22/5/2010    

6. Phan Minh 

Trung 

 TV HĐQT 

& Tổng 

Giám đốc 

 

025515452 Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An 

Khánh, 

Phường An 

Phú, Quận 2, 

TP.HCM 

08/7/2020    

7. Nguyễn 

Hoàng Giang 

 Trưởng 

BKS 

111541484 CT20C Khu 

đô thị Việt 

Hưng, 

phường 

Giang Biên, 

quận Long 

Biên, TP Hà 

Nội 

27/6/2020    

8. Trương Thị 

Hồng Nhạn 

 TV. BKS 2812965

25 

KP Bình 

Hòa, P. Bình 

Nhâm, TP. 

Thuận An, 

Bình Dương 

27/6/2020    

9. Huỳnh Công 

Triết 

 TV.BKS 0790640

10312 

649 Lạc long 

Quân, 

Phường 10, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

23/5/2015    

10. Trần Thị 

Nhàn 

 Kế toán 

trưởng 
285161373  

 

Cc Gia Hòa, 

đường Huy 

Cận, KP6, P. 

Phước Long 

B, Q.9, 

TP.HCM 

02/11/2020    

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: 

ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on 

Operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its 

affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and 

affiliated persons. 

Không có. 



 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty 

do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated 

persons of internal persons and the Company’s subsidiaries in which the Company takes 

controlling power. 

Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây 

(tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that 

its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General 

Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in 

three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 

STT No. Giao dịch 

Transaction 

Ghi chú 

Note 

1. YTC ký kết gia hạn Hợp đồng vay vốn với bên cho vay 

là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, là tổ chức 

có liên quan của Thành viên HĐQT. 

 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the 

company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of 

Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of 

Directors, Director (General Director or CEO). 

Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 

quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- 

material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, 

Director (General Director) and other managers. 

Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng 

năm 2022)/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual 

report): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and 

their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares 

of the Company 

 

stt 

No. 

Họ tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Position 

at the 

Số 

CMND 

/Hộ 

chiếu, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Number 

of shares 

owned at 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percenta

ge of 

Ghi chú 

Note 



 

 

account (if 

any) 

company 

(if any) 

ID card 

No./Passpo

rt No., date 

of issue, 

place of 

issue 

the end of 

the 

period 

share 

ownershi

p at the 

end of the 

period 

1. Nguyễn 

Khánh Linh 

 Chủ tịch 

HĐQT 

022761692 H12 60 Giang 

Văn Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0%  

1.1 Nguyễn 

Văn Hà 

  0400480001

35 

11 Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha 

1.2 Dương Thị 

Thảo 

  0401510000

80 

11 Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

1.3 Nguyễn 

Quốc Việt 

  023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

tổ 5, KP1, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Em 

1.4 Lê Hương 

Thủy 

  024704607 120A Trần 

Quốc Toản, 

Q.3, TP.HCM 

0 0% Em dâu 

1.5 Tô Mỹ Hà   022314076 H12 60 Giang 

Văn Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

1.6 Vương Thị 

Bình 

  022411247 229 Trần Phú, 

Phường 9, 

Quận 5, 

Tp.HCM 

0 0% Mẹ Vợ 

1.7 Nguyễn Nhã 

Như 

  Còn nhỏ H12 60 Giang 

Văn Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Con 

1.8 Nguyễn Nhã 

Vi 

  Còn nhỏ H12 60 Giang 

Văn Minh, 

phường An 

Phú, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Con 



 

 

1.9 Công ty Cổ 

phần Bông 

Bạch Tuyết 

  0300715584 550 Âu Cơ, 

P10, Q. Tân 

Bình, TP.HCM 

0 0% Phó Chủ 

tịch 

HĐQT & 

TGĐ 

1.10 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Sài 

Gòn 3 Group 

  315205307 47 Đường Số 

17, khu phố 3, 

Thủ Đức, 

TP.HCM 

0 0% Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

1.11 Công ty Cổ 

phần Chứng 

khoán Thành 

Công 

  81/UBCK-

GP 

Lầu 2, số 6 Hồ 

Tùng Mậu, P. 

Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

0 0% Chủ tịch 

HĐQT 

1.12 Công ty 

TNHH Đầu tư 

Sài Gòn 3 

Capital 

  0313632180 Số 6 Hồ Tùng 

Mậu, P. 

Nguyễn Thái 

Bình, Q.1, 

TP.HCM 

610.840 19,83% Chủ tịch 

HĐTV 

1.13 Công ty 

TNHH Sài 

Gòn 3 Jean 

  3603442211 N2-D2 KCN 

Dệt May Nhơn 

Trạch, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

0 0% Chủ tịch 

HĐTV & 

TGĐ 

2. Nguyễn 

Quốc Việt 

 
PCT. 

HĐQT 

023460213 11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

tổ 5, KP1, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% 
 

2.1 Nguyễn 

Văn Hà 

  0400480001

35 

11 Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Cha ruột 

2.2 Dương Thị 

Thảo 

085C0013

64 

 0401510000

80 

11 Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Mẹ ruột 

2.3 Nguyễn 

Khánh Linh 

085C0019

10 

 022761692 60 Giang Văn 

Minh, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Anh ruột 

2.4 Tô Mỹ Hà   022314076 60 Giang Văn 

Minh, Q.2, 

TP.HCM 

0 0% Chị dâu 

2.5 Lê Hương 

Thủy 

  024704607 120A Trần 

Quốc Toản, 

P.7, Quận 3, 

Tp.HCM 

0 0% Vợ 



 

 

2.6 Lê Khánh 

Hưng 

  022748363 120A Trần 

Quốc Toản, 

Phường 7, 

Quận 3, 

Tp.HCM 

0 0% Cha vợ 

2.7 Lê Thúy 

Hằng 

  024704607 120A Trần 

Quốc Toản, 

Phường 7, 

Quận 3, 

Tp.HCM 

0 0% Mẹ Vợ 

2.8 Nguyễn 

Việt Thành 

   11 Lô B, 

Đường số 1, 

KDC Phú Mỹ, 

tổ 5, KP1, 

phường Phú 

Mỹ, Q.7, 

TP.HCM 

0 0% Con 

2.9 Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Phát 

triển Sài 

Gòn 3 

Group 

  315205307 47 Đường Số 

17, khu phố 3, 

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0 0% TV. 

HĐQT & 

TGĐ 

2.10 Công ty Cổ 

phần May 

Sài Gòn 3 

  0302427278 47 đường số 

17, P Hiệp 

Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, 

TP.HCM 

0 0% TV 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

2.11 Công ty Cổ 

phần Ngoại 

thương và 

Phát triển 

Đầu tư 

TP.HCM 

  0300590663 28 Phùng Khắc 

Khoan, 

Phường 

ĐaKao, Quận 

1, Tp.HCM 

0 0% TV 

HĐQT 

2.12 Công ty 

TNHH Đầu 

tư Sài Gòn 

3 Capital 

  0313632180 Số 6 Hồ Tùng 

Mậu, P. 

Nguyễn Thái 

Bình, Q.1, 

TP.HCM 

610.840 19,83% TV 

HĐTV 

2.13 Công ty 

TNHH Sài 

Gòn 3 Jean 

  3603442211 N2-D2 KCN 

Dệt May Nhơn 

Trạch, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

0 0% TV. 

HĐTV & 

PTGĐ 

2.14 Công ty Cổ 

phần Pin 

Ắc quy 

Miền Nam 

  0300405462 321 Trần Hưng 

Đạo, P. Cô 

Giang, Quận 1, 

TP.HCM 

0 0% TV. 

HĐQT 



 

 

2.15 Công ty Cổ 

phần 

Chứng 

khoán 

Thành 

Công 

  81/UBCK-

GP 

Lầu 2, số 6 Hồ 

Tùng Mậu, P. 

Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, 

TP.HCM 

0 0% Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

3. Đặng 

Phước Tú 

 TV. 

HĐQT 

0460800003

30, cấp 

ngày 

04/11/2019 

C701, CC 

Conic Đông 

Nam Á, KDC 

13B, Nguyễn 

Văn Linh, 

Bình Chánh, 

Tp.HCM 

0 0%  

3.1 Đặng Tuấn   0660550033

71 cấp ngày 

08/07/2021 

Krông Pắc, 

Đăk Lăk 

0 0% Cha 

3.2 Đào Thị 

Sen 

  0661580037

60 cấp ngày 

26/02/2022  

Krông Pắc, 

Đăk Lăk 

0 0% Mẹ 

3.3 Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 

  0681790001

10 cấp ngày 

08/12/2017  

Bình Chánh, 

HCM 

0 0% Vợ 

3.4 Đặng 

Phước Tài 

  240724419 

cấp ngày 

25/05/2016 

Krông Pắc, 

Đăk Lăk 

0 0% Em trai 

3.5 Đặng 

Phước Lộc 

   New Zealand 0 0% Em trai 

3.6 Đặng 

Phước Đức 

  241612135 

cấp ngày 

20/05/2013 

Krông Pắc, 

Đăk Lăk 

0 0% Em trai 

4. Lê Văn 

Thiện 

 TV. 

HĐQT 

024146256 

Ngày 

27/08/2014, 

CA 

TPHCM 

32D Nguyễn 

Văn Đậu, P.6, 

Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0%  

4.1 Lê Văn 

Xáng 

   Chết năm 2013 0 0% Cha 

4.2 Phạm Thị 

Hỷ 

   Chết năm 2005 0 0% Mẹ 

4.3 Lê Thị Ánh 

Tuyết 

   Chết năm 2016 0 0% Chị 

4.4 Lê Thị Tuyết 

Vân 

  20116964

9, cấp 

ngày 

02/07/201

9, C.A Đà 

Nẵng 

 

Tổ 37, Hòa 

Hiệp Nam, 

Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

 

0 0% Chị 

4.5 Lê Thị Thủy 

Trang  

  20110897

5, cấp 

Lô 565 

Nguyễn Bá 

0 0% Em 



 

 

ngày 

27/08/201

0, CA Đà 

Nẵng 

 

Phát, Xuân 

Thiều, Liên 

Chiểu, Đà 

Nẵng 

 

4.6 Lê Thị Thủy 

Linh 

  20126531

1, cấp 

ngày 

03/03/200

9, CA Đà 

nẵng 

 

Lô 11 Nguyễn 

Tất Thành nối 

dài, tổ 28, P 

Hòa Hiệp 

Nam, Liên 

chiểu, Đà 

Nẵng 

 

0 0% Em 

4.7 Lê Thị Minh 

Phượng 

  20141701

5, cấp 

ngày 

22/01/200

9 CA. Đà 

Nẵng 

 

18B2.1 Trần 

Bích San, Hòa 

Hiệp Nam, 

Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

 

0 0% Em 

4.8 Lê Thị Thảo 

Hương 

  04818500

0030, cấp 

ngày 

25/10/201

6, Cục 

cảnh sát 

DKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

 

32D Nguyễn 

Văn Đậu, P.6, 

Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0% Em 

4.9 Lê Hà Cẩm 

Phương 

  023037812 

Ngày 

27/08/2014, 

CA TPHCM 

32D Nguyễn 

Văn Đậu, P.6, 

Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

4.10 Lê Minh Tâm   Còn nhỏ 32D Nguyễn 

Văn Đậu, P.6, 

Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0% Con 

4.11 Lê Minh Trí   Còn nhỏ 32D Nguyễn 

Văn Đậu, P.6, 

Q. Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0% Con 

4.12 Công ty 

TNHH MTV 

Dược Sài Gòn 

  0300523385 18-20 Nguyễn 

Trường Tộ, 

P.12, Q.4, 

TP.HCM 

893.200 29%  



 

 

5. Nguyễn 

Hoàng Giang 

 TB.BKS 111541484 

cấp ngày 

03/02/2012, 

tại CA Hà 

Nội 

CT20C Khu 

đô thị Việt 

Hưng, 

phường Giang 

Biên, quận 

Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0%  

5.1 Vũ Thị Thu 

Loan 

  111409762 

cấp ngày 

26/08/2011 

tại Hà Nội 

23 Phố Vồi, thị 

trấn Thường 

Tín, huyện 

Thường Tín, 

TP Hà Nội 

0 0% Mẹ 

5.2 Phạm Thị 

Hồng Nhung 

  017147801 

cấp ngày 

27/03/2010 

tại Hà Nội 

Khu đô thị 

Việt Hưng, 

phường Giang 

Biên, quận 

Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0% Vợ 

5.3 Nguyễn Phạm 

Hoàng Mai 

  Còn nhỏ Khu đô thị 

Việt Hưng, 

phường Giang 

Biên, quận 

Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0% Con 

5.4 Nguyễn 

Hoàng Hải 

 

  Còn nhỏ Khu đô thị 

Việt Hưng, 

phường Giang 

Biên, quận 

Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0% Con 

5.5 Nguyễn 

Hoàng Hà 

My 

 

  Còn nhỏ Khu đô thị 

Việt Hưng, 

phường Giang 

Biên, quận 

Long Biên, TP 

Hà Nội 

0 0% Con 

6. Trương Thị 

Hồng Nhạn 

 TV.BKS 28129652

5 

Cấp 

ngày24/0

5/2017 

Nơi cấp: 

CA Bình 

Dương 

 KP Bình 

Hòa, P. Bình 

Nhâm, TP. 

Thuận An, 

Bình Dương 

0 0%  

6.1 Trương Văn 

Hoàng 

  27172021

2 Cấp 

ngày 

08//12/20

16 

Ấp 8 Sông 

Ray, Huyện 

Cẩm Mỹ, Tình 

Đồng Nai 

0 0% Cha 



 

 

Nơi cấp: CA 

Đồng Nai 

6.2 Bùi Thị Đào   27205131

6 Cấp 

ngày29/0

6/2006 

Nơi cấp: CA 

Đồng Nai 

Ấp 8 Sông 

Ray, Huyện 

Cẩm Mỹ, Tình 

Đồng Nai 

0 0% Mẹ 

6.3 Trương Tiến 

Dũng 

  27163384

2     Cấp 

ngày 

04/07/200

0 

Nơi cấp: CA 

Đồng Nai 

Ấp 8 Sông 

Ray, Huyện 

Cẩm Mỹ, Tình 

Đồng Nai 

0 0%  Anh 

6.4 Trương Tuấn 

Hùng 

  27174950

7 Cấp 

ngày 

13/03/200

2 

Nơi cấp: CA 

Đồng Nai 

Ấp 8 Sông 

Ray, Huyện 

Cẩm Mỹ, Tình 

Đồng Nai 

0 0%  Anh 

6.5 Nguyễn Văn 

Cấy  

  28129652

6 

Cấp 

ngày24/0

5/2017 

Nơi cấp: CA 

Bình Dương 

 KP Bình Hòa, 

P. Bình Nhâm, 

TP. Thuận An, 

Bình Dương 

0 0% Chồng 

6.6 Nguyễn Gia 

Hân 

    KP Bình Hòa, 

P. Bình Nhâm, 

TP. Thuận An, 

Bình Dương 

0 0% Con 

7. Huỳnh Công 

Triết 

 TV.BKS 07906401

0312 

Cấp 

ngày19/7/

2019 

Nơi cấp: 

cục Cảnh 

sát TpHCM 

649 Lạc long 

Quân, 

Phường 10, 

Quận Tân 

Bình, TP. 

HCM 

600 0,02%  

7.1 Nguyễn Thị 

Phương 

  02404880

4 

Cấp ngày 

5/9/2007 

Nơi cấp: CA 

HCM 

85 Thuận 

Kiều, P4, Q.11 

TP.HCM 

0 0% Mẹ 

7.2 Huỳnh Thị 

Phương Thảo 

  07915700

0205 

Cấp ngày 

19/1/2016 

Nơi cấp: cục 

Cảnh sát 

85 Thuận 

Kiều, P4, Q.11 

TP.HCM 

0 0% Chị 



 

 

7.3 Huỳnh Công 

Trình 

  0790590

11984 

Cấp ngày 

16/4/2021 

Nơi cấp: 

Cục CS 

04 Nguyễn 

trung Trực, P1, 

TP. Tân An, 

Long An 

0 0% Anh 

7.4 Huỳnh Thị 

Phương Tứ 

  0791600

23304 

Cấp ngày 

12/8/2021 

Nơi cấp: 

Cục CS 

85 Thuận 

Kiều, P4, Q.11 

TP.HCM 

0 0% Chị 

7.5 Huỳnh Thị 

Phương 

Trước 

  07916200

5246 

Cấp ngày 

23/11/201

7 

Nơi cấp:cục 

Cảnh sát 

85 Thuận 

Kiều, P4, Q.11 

TP.HCM 

0 0% Chị 

7.6 Huỳnh Thị 

Phương Trâm 

  07916501

5111 Cấp 

ngày 

22/1/2021 

Nơi cấp: 

Cục CS 

85 Thuận 

Kiều, P4, Q.11 

TP.HCM 

0 0% Em 

7.7 Huỳnh Thị 

Phương 

Thuần 

  07916600

2801 

Cấp ngày 

6/10/2016 

Nơi cấp: cục 

Cảnh sát 

353 Hoàng văn 

Thụ, P2, Quận 

Tân Bình, 

TP.HCM 

0 0% Em 

7.8 Phạm Ngọc 

Thanh Anh 

  08016900

0620 

Cấp 

ngày13/1

1/2019 

Nơi cấp: cục 

Cảnh sát 

649 Lạc long 

Quân, P10, 

Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

0 0% Vợ 

7.9 Huỳnh Minh 

Phú 

  0802000002

53 cấp ngày 

13/11/2019 

Nơi cấp: 

Cục CS 

649 Lạc long 

Quân, P10, 

Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

0 0% Con 

7.10 Huỳnh Ngọc 

Thanh Thủy 

  079303009

736 cấp 

ngày 

22/12/2021 

Nơi cấp: 

Cục CS 

649 Lạc long 

Quân, P10, 

Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

0 0% Con 

7.11 Huỳnh Minh 

Tuấn 

  0792070052

79 cấp ngày 

649 Lạc long 

Quân, P10, 

0 0% Con 



 

 

25/1/2022 

Nơi cấp: 

Cục CS 

Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

8. Phan Minh 

Trung 

 TV 

HĐQT & 

TGĐ 

025515452 

cấp ngày 

07/12/201

1 

nơi cấp: 

CA.HCM 

Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An 

Khánh, 

Phường An 

Phú Quận 2, 

TP.HCM 

0 0%  

8.1 Lê Thị Thanh 

Cúc 

  02396887

3 cấp 

ngày 

15/01/201

4 nơi cấp 

CA.HCM 

 

Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An Khánh, 

Phường An 

Phú Quận 2, 

TP.HCM 

0 0% Vợ 

8.2 Phan Duy Phú   Còn nhỏ Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An Khánh, 

Phường An 

Phú Quận 2, 

TP.HCM 

0 0% Con 

8.3 Phan Duy Gia   Còn nhỏ Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An Khánh, 

Phường An 

Phú Quận 2, 

TP.HCM 

0 0% Con 

8.4 Phan Đức Hải   02482465

7 cấp 

ngày 

26/12/200

7 

Nơi cấp: 

CA.HCM 

Số 02 Đường 

19, Khu An 

Phú An Khánh, 

Phường An 

Phú Quận 2, 

TP.HCM 

0 0% Bố 

8.5 Phan Minh 

Đức 

  02394048

5 cấp 

ngày 

10/08/201

0 

Nơi cấp: 

CA.HCM 

1203, Topaz 1, 

Saigon Pearl, 

92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, 

Phường 19, 

Quận Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

0 0% Anh 

8.6 Phan Minh 

Hiếu 

  03109256

1 cấp 

ngày 

04/01/201

2 

Nơi cấp: 

CA. Hải 

Phòng 

165 Đà Nẵng, 

Quận Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

0 0% Anh 



 

 

9 Trần Thị 

Nhàn 

 Kế toán 

Trưởng 

28516137

3  

cấp ngày  

24/04/201

5 tại 

Công An 

Bình 

Phước 

Cc Gia Hòa, 

đường Huy 

Cận, KP6, P. 

Phước Long 

B, Q.9, 

TP.HCM 

0 0%  

9.1 Đặng Minh 

Tuấn  

  22530796

8 

Cấp ngày  

19/02/201

6 tại Công 

An Khánh 

Hòa 

Cc Gia Hòa, 

đường Huy 

Cận, KP6, P. 

Phước Long B, 

Q.9, TP.HCM 

0 0% Chồng 

9.2 Đặng Trần 

Minh Phương 

  Còn nhỏ Cc Gia Hòa, 

đường Huy 

Cận, KP6, P. 

Phước Long B, 

Q.9, TP.HCM 

0 0% Con 

9.3 Trần Thị An   18654143

3  

cấp ngày  

09/11/201

3 tại Công 

An Nghệ 

An 

Xã Nghĩa 

Hành, H. Tân 

Kì, T. Nghệ 

An 

0 0% Chị 

9.4 Trần Công 

Toàn 

  28556306

4  

cấp ngày  

13/09/201

1 tại Công 

An Bình 

Phước 

Tổ 1, KP4, P. 

Tân Đồng, TX 

Đồng Xoài, T. 

Bình Phước 

0 0% Anh 

9.5 Trần Thị 

Thanh Tâm 

  28569734

7  

cấp ngày  

03/06/201

4 tại Công 

An Bình 

Phước 

Tổ 1, KP4, P. 

Tân Đồng, TX 

Đồng Xoài, T. 

Bình Phước 

0 0% Chị 

9.6 Trần Công Trí   28500033

5  

cấp ngày  

18/11/201

3 tại Công 

An Bình 

Phước 

Tổ 1, KP4, P. 

Tân Đồng, TX 

Đồng Xoài, T. 

Bình Phước 

0 0% Anh 

9.7 Trần Thị Lý   28503154

4  

cấp ngày  

Tổ 1, KP4, P. 

Tân Đồng, TX 

0 0% Chị 
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